SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ.
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A. KIẾN THỨC CƠ BẢN


* Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 


* Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. 


* Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 


* Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thề gây ra những lực rất lớn.    

B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG.
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN CƠ BẢN.
Bài 1: Hãy đọc bảng ghi độ tăng thể tích của 1000cm3 (1lít) một số chất, khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50°C và rút ra nhận xét. 
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Bài 2: Chọn từ thích hợp: nóng lên, lạnh đi, tăng, giảm, nhiều nhất, ít nhất để điền vào chỗ trông trong các câu sau: 


a) Thế tích khí trong bình (1)... khi khí nóng lên. 


b) Thể tích khí trong bình giảm khi khí (2)... đi. 


c) Chất rắn nở ra vì nhiệt (3)... chất khí nở ra vì nhiệt (4)... 

Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (2 điểm)


a) Chất khí ……… khi nóng lên, ……… khi lạnh đi.


b) Các chất khí khác nhau thì nở vì nhiệt …………….....


c) Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ………… nở vì nhiệt nhiều nhất, còn ………… nở vì nhiệt ít nhất.


d) Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ ……………… khi nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí ………, còn khối lượng ………
Bài 4: Tại sao khi để một quả bóng bay được bơm căng ra ngoài nắng một lúc thì quả bóng sẽ bị nổ?
Bài 5: Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên? 
II. HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN.


( Bài 1: Nhận xét: Với cùng một thể tích như nhau, khi được làm tăng nhiệt độ như nhau thì chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất khí nhưng nhiều hơn châ't rắn. 


( Bài 2: 


a) Thể tích khí trong bình (1) tăng khi khí nóng lên. 



b) Thể tích khí trong bình giảm khi khí (2) lạnh di. 



c) Chất rắn nở ra vì nhiệt (3) ít nhất chất khí nở ra vì nhiệt (4) nhiều nhất. 


( Bài 3: 



a) Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.



b) Các chất khí khác nhau thì nở vì nhiệt giống nhau.



c) Trong ba chất rắn, lỏng, khí, chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, còn chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.



d) Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ giảm khi nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí tăng, còn khối lượng không đổi.


( Bài 4: Vì lượng khí trong quả bóng nóng lên, nở ra và tạo một áp lực lớn lên vỏ bóng bay khi đó sẽ làm quả bóng bay căng phồng quá mức dẫn đến nổ.


( Bài 5: Vì không khí bên trong quả bóng bị nóng lên và nở ra đẩy thành bóng về hình dạng cũ. 

 C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Trong các chất khí : ôxi, hidro và cacbonic thì



A. Hidro dãn nở vì nhiệt nhiều nhất.



B. cacbonic dãn nở vì nhiệt nhiều nhất.



C. Oxi dãn nở vì nhiệt như hidro.



D. Cả 3 chất đều dãn nở vì nhiệt như nhau.

Câu 2: Khi không khí trong lớp học nóng lên thì



A. Thể tích không khí trong lớp tăng.




B. Khối lượng riêng không khí trong lớp tăng.



C. Thể tích không khí trong lóp giảm.



D. Khối lượng riêng không khí trong lớp giảm.

Câu 3: Chọn phát biểu sai


A. Khi tăng nhiệt độ thì chất khí nở ra.


B. Khi giảm nhiệt độ thì chất khí co lại.


C. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 


D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

……...... nở vì nhiệt nhiều hơn ……......, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn ……….


A. Chất khí, chất lỏng, chất rắn.
B. Chất khí, chất rắn, chất lỏng, 


C. Chất lỏng, chất rắn, chất khí.
D. Chất rắn, chất lỏng, chất khí.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì sao vậy?


A. Vì nước nóng làm vỏ quả bỗng nở ra.


B. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng co lại.


C. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.


D. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?


A. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra.


B. Nhiệt độ tăng làm cho vỏ bánh xe co lại.


C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại.


D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng nhất: Để khinh khí cầu có thể bay lên cao được, người ta phải:


A. Giảm nhiệt độ đốt không khí.



B. Tăng nhiệt độ đốt không khí.


C. Giữ nguyên nhiệt độ đốt không khí. 



D. Làm cho khinh khí cầu nặng hơn. 

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: Khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau, người ta phải so sánh chúng ở cùng điều kiện: 


A. Thể tích, nhiệt độ.

B. Nhiệt độ, áp suất.


C. Áp suất, thể tích.

D. Thể tích, nhiệt độ, áp suất. 

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Hai khối chất khí khác nhau có cùng thể tích, ở cùng điều kiện về áp suất. Khi nhiệt độ thay đổi thì sự nở vì nhiệt của hai khối chất khí này là ..........

A. Khác nhau nếu sự thay đổi nhiệt độ là như nhau.


B. Giống nhau nếu sự thay đổi nhiệt độ là như nhau.


C. Giống nhau nếu sự thay đổi nhiệt độ là khác nhau. 


D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng: Khi nhiệt độ tăng lên, trọng lượng riêng của một khối khí thay đổi như thế nào? Giải thích tại sao?


A. Không thay đổi.


B. Trọng lượng riêng giảm đi vì nhiệt độ tăng làm cho thể tích khối khí giảm.


C. Trọng lượng riêng giảm đi vì nhiệt độ tăng làm cho thể tích khối khí tăng.


D. Trọng lượng riêng tăng lên vì nhiệt độ tăng làm cho thể tích khối khí tăng.

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng: Tại sao người ta nói không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh?


A. Vì không khí khi bị nóng thì khối lượng riêng sẽ lớn hơn.


B. Vì không khí khi bị nóng thì khối lượng riêng sẽ nhỏ hơn.


C. Vì không khí khi bị nóng thì khối lượng sẽ tăng lên.


D. Vì không khí khi bị nóng thì khối lượng sẽ giảm đi. 

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng: Tại sao người ta hay khuyến cáo không nên để các bình chứa khí ở ngoài nắng hoặc những nơi gần lửa?


A. Vì những nơi đó có nhiệt độ cao làm khí trong bình nở ra, bình dễ bị nổ.


B. Vì những nơi đó có nhiệt độ cao làm vỏ bình nở ra, bình dễ bị nổ. 


C. Vì những nơi đó có nhiệt độ cao làm vỏ bình co lại, bình dễ bị nổ.


D. Vì những nơi đó có nhiệt độ cao làm khí trong hình co lại, bình dễ bị nổ.

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng: Sự co dãn …. khi bị ngăn cản có thể gây ra……

A. Vì nhiệt, những lực rất lớn.
B. Vì khí hậu, những lực rất nhỏ. 


C. Vì nhiệt, những lực rất nhỏ.
D. Vì khí hậu, những lực rất lớn.

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng: Có bốn bình giống hệt nhau lần lượt đựng các khí sau: không khí, khí oxi, nitơ, lưu huỳnh. Hỏi khi nung các khí trên lên thêm 50°C nữa thì thể tích của khối khí nào lớn hơn?


A. Oxi, nitơ, lưu huỳnh, không khí.


B. Nitơ, oxi, lưu huỳnh, không khí. 


C. Lưu huỳnh, oxi, nitơ, không khí.


D. Cả bốn bình đều có thể tích như nhau.

Câu 15: Chọn khẳng định đúng nhất: Khi đốt nóng không khí trong một bình hở khi đó: 


A. Khối lượng khí trong bình thay đổi.


B. Trọng lượng riêng của khí thay đổi.


C. Khối lượng khí trong bình không thay đổi.


D. Trọng lượng riêng và khối lượng thay đổi.

Câu 16: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxi?


A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi.
B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi.


C. Không khí và oxi nở nhiệt như nhau.
D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 17: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về thể tích của khối khí trong một bình thủy tinh đậy kín khi được đun nóng?


A. Thể tích không thay đổi vì bình thủy tinh đậy kín.


B. Thể tích tăng.


C. Thể tích giảm.


D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 18: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí?


A. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.


B. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.


C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.


D. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.

HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN.
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: 

( Đáp án: D
Câu 2: 


( Đáp án: D
Câu 3: Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.



=> Câu sai C


( Đáp án: C

Câu 4: Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.


( Đáp án: A

Câu 5: Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra, làm tăng áp suất trong quả bóng đẩy quả bóng phồng trở lại.


( Đáp án: C

Câu 6: Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ vì nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra => áp suất khí trong ruột xe tăng làm nó dễ bị nổ.


( Đáp án: D

Câu 7: Để khinh khí cầu có thể bay lên cao được, người ta phải tăng nhiệt độ đốt không khí.


( Đáp án: B

Câu 8: Khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau, người ta phải so sánh chúng ở cùng điều kiện: thể tích, nhiệt độ, áp suất.


( Đáp án: D

Câu 9: Hai khối chất khí khác nhau có cùng thể tích, ở cùng điều kiện về áp suất. Khi nhiệt độ thay đổi thì sự nở vì nhiệt của hai khối chất khí này là giống nhau nếu sự thay đổi nhiệt độ là như nhau.


( Đáp án: B

Câu 10: Khi nhiệt độ tăng lên, trọng lượng riêng của một khối giảm đi. Vì nhiệt độ tăng làm cho thể tích khối khí tăng. Mà: d = 
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Một khối khí xác định có khối lượng m không đổi. Khi V tăng => d giảm.


( Đáp án: C

Câu 11: Không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh. Vì không khí khi bị nóng thì thể tích sẽ tăng lên, dẫn tới khối lượng riêng sẽ giảm => không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.


( Đáp án: A

Câu 12: Người ta hay khuyến cáo không nên để các bình chứa khí ở ngoài nắng hoặc những nơi gần lửa. Vì những nơi đó có nhiệt độ cao làm khí trong bình nở ra, bình dễ bị nổ.


( Đáp án: A

Câu 13: Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.


( Đáp án: A

Câu 14: Các chất khí khác nhau nếu được nâng nhiệt độ như nhau thì có sự dãn nở vì nhiệt giống nhau. Do đó:



Khi nung các khí trên lên thêm 50°C nữa thì cả bốn hình đều có thể tích như nhau.


( Đáp án: D

Câu 15: 

( Đáp án: D

Câu 16: Mọi chất khí đều nở vì nhiệt như nhau


( Đáp án C.

Câu 17: Khối khí một bình thủy tinh chứa khí được đậy kín khi được đun nóng, thì cả bình và khí trong bình nở ra vì nhiệt nên chất khí trong bình cũng có thể tích tăng.


( Đáp án B

Câu 18: Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.


( Đáp án A
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